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Nơi nhận:           

- Như điều 4; 

- Lưu: VT; VP ITEC                  Trần Minh Triết  

  

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng sinh viên

có thành tích học tập cao trong năm học 2022-2023

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành

viên;

  Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Đại học Quốc gia Tp.

Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành

viên và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;

  Căn cứ vào Quyết định số 496/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 5 năm 2019 của ĐHQG-HCM về

việc phê duyện đề án gia hạn chương trình liên kết đào tạo ngành Công nghệ Công tin giữa Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand;

  Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-ĐHQG ngày 27 tháng 12 năm 2017 của ĐHQG-HCM về việc 
phê duyệt đề án chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Khoa học Quản lý giữa Trường Đại học Khoa

học Tự nhiên và Đại học Keuka, Hoa Kỳ;

Căn cứ vào Chính sách học bổng và học phí của Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC;

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo – Sinh viên ITEC

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Khen thưởng các sinh viên có thành tích học tập cao trong năm học 2022-2023 (theo danh 
sách kèm)

Điều 2. Mức chi khen thưởng cho mỗi sinh viên:

- Sinh viên có thành tích học tập tốt nhất mỗi khóa: giấy chứng nhận thành tích cùng 1 suất học

  bổng trị giá 8% học phí năm học 2023-2024 và 1 phần quà.

- Sinh viên xếp loại xuất sắc và đạt điểm TBTL ≥ 9.00: Nhận Giấy chứng nhận thành tích cùng

1 suất học bổng trị giá 5% học phí năm học 2023-2024 và 1 phần quà.

- Sinh viên xếp loại giỏi và đạt điểm TBTL ≥ 8.00 và < 9.00: Nhận Giấy chứng nhận thành tích

  và 1 phần quà.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký

Điều 4. Các Trưởng bộ phận chức năng và các sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

      (đã ký)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

____________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________ 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP CAO 

TRONG NĂM HỌC 2022-2023 
(kèm theo Quyết định số 09-2023/ITEC-QĐHV ngày 05 tháng 9 năm 2023) 

   

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin AUT 
 

 

Sinh viên có thành tích học tập cao nhất mỗi khóa: 

STT Lớp MSSV Họ tên 

Số 

HP 

nợ 

TBTL 

(không bao 

gồm các 

học phần 

AUT) 

Số 

giấy chứng nhận 

1 20BIT 2059020 NGUYỄN TRẦN TUẤN KIỆT 0 9.68 01/GCN-ITEC-TTSV2023 

2 21BIT 2159009 NGUYỄN BẢO NGỌC 0 9.63 02/GCN-ITEC-TTSV2023 

(Danh sách gồm 02 sinh viên) 
 

Sinh viên có kết quả học tập loại Xuất sắc:  

STT Lớp MSSV Họ tên 

Số 

HP 

nợ 

TBTL 

(không bao 

gồm các 

học phần 

AUT) 

Số 

giấy chứng nhận 

1 

20BIT 

2059002 NGUYỄN ĐỖ QUỐC ANH 0 9.01 03/GCN-ITEC-TTSV2023 

2 2059007 TRỊNH NHẬT DUY 0 9.18 04/GCN-ITEC-TTSV2023 

3 2059035 NGUYỄN KHẮC ANH QUÂN 0 9.05 05/GCN-ITEC-TTSV2023 

4 2059040 NGUYỄN NHẬT THÀNH 0 9.09 06/GCN-ITEC-TTSV2023 

5 
21BIT 

2159003 ĐÀO MINH ĐỨC 0 9.11 07/GCN-ITEC-TTSV2023 

6 2159023 LÊ TRẦN HIẾU NHÂN 0 9.59 08/GCN-ITEC-TTSV2023 

(Danh sách gồm 6 sinh viên)  

 

Sinh viên có kết quả học tập loại Giỏi: 
 

STT Lớp MSSV Họ tên 
Số 
HP 
nợ 

TBTL 
(không bao 

gồm các 
học phần 

AUT) 

Số 
giấy chứng nhận 

1 

20BIT 

2059014 NGUYỄN PHÚC HIÊN 0 8.76 09/GCN-ITEC-TTSV2023 

2 2059023 NGUYỄN NGÂN KHÁNH 0 8.57 10/GCN-ITEC-TTSV2023 

3 2059033 NGUYỄN VỊNH QUÂN 0 8.75 11/GCN-ITEC-TTSV2023 

4 2059044 NGUYỄN QUỐC THƯ 0 8.60 12/GCN-ITEC-TTSV2023 

5 2059052 NGUYỄN PHÚ THÀNH 0 8.23 13/GCN-ITEC-TTSV2023 

6 2059001 NGUYỄN KHÁNH AN 0 8.05 14/GCN-ITEC-TTSV2023 

7 2059012 NGÔ TRUNG HẢI 0 8.19 15/GCN-ITEC-TTSV2023 

8 2059015 LƯƠNG PHÚ HÒA 0 8.35 16/GCN-ITEC-TTSV2023 

9 2059016 LA TRIỆU HUY 0 8.61 17/GCN-ITEC-TTSV2023 

10 2059026 PHẠM HOÀNG LONG 0 8.51 18/GCN-ITEC-TTSV2023 



STT Lớp MSSV Họ tên 
Số 
HP 
nợ 

TBTL 
(không bao 

gồm các 
học phần 

AUT) 

Số 
giấy chứng nhận 

11 

 

2059028 CHÂU NHẬT MINH 0 8.51 19/GCN-ITEC-TTSV2023 

12 2059029 NGUYỄN HOÀNG MY 0 8.73 20/GCN-ITEC-TTSV2023 

13 2059030 HUỲNH HỮU NGHIỆP 0 8.01 21/GCN-ITEC-TTSV2023 

14 2059031 CAO MINH NHẬT 0 8.71 22/GCN-ITEC-TTSV2023 

15 2059036 NGUYỄN PHÚ TÀI 0 8.24 23/GCN-ITEC-TTSV2023 

16 2059039 NGUYỄN THANH THÁI 0 8.57 24/GCN-ITEC-TTSV2023 

17 2059053 NGUYỄN TRƯƠNG THANH TÂM 0 8.70 25/GCN-ITEC-TTSV2023 

18 2059048 VŨ BÌNH GIA UY 0 8.39 26/GCN-ITEC-TTSV2023 

19 2059054 TRẦM THỊ TUYẾT THANH 0 8.88 27/GCN-ITEC-TTSV2023 

20 

21BIT 

2159007 TRẦN KHÁNH LINH 
0 8.60 28/GCN-ITEC-TTSV2023 

21 2159006 DƯƠNG QUANG HUY 
0 8.28 29/GCN-ITEC-TTSV2023 

22 2159011 NGUYỄN NGỌC PHÚ 
0 8.09 30/GCN-ITEC-TTSV2023 

23 2159012 TRỊNH GIA TIẾN 
0 8.63 31/GCN-ITEC-TTSV2023 

24 2159013 BÙI THANH TÙNG 
0 8.30 32/GCN-ITEC-TTSV2023 

25 2159015 LƯU HOÀNG THÚY VÂN 
0 8.79 33/GCN-ITEC-TTSV2023 

26 2159019 LÂM ĐẶNG BẢO CHÂU 
0 8.52 34/GCN-ITEC-TTSV2023 

27 2159020 NGUYỄN ĐỖ HẢI DUY 
0 8.39 35/GCN-ITEC-TTSV2023 

28 2159024 TRẦN MINH NHẬT 
0 8.16 36/GCN-ITEC-TTSV2023 

29 2159027 LÊ NGUYỄN HOÀNG NGHI 
0 8.22 37/GCN-ITEC-TTSV2023 

30 2159022 PHẠM NGUYỄN GIA HƯNG 
0 8.01 38/GCN-ITEC-TTSV2023 

(Danh sách gồm 30 SV) 

 


